
BUỔI  

DẠY
TIẾT Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng

1: 13g00-13g45 Văn C Hà Anh T. Quang Toán C. Ngọc Hóa C. LThanh Lý T Minh Địa C Duyên Văn T. Lệ

2: 13g45-14g30 Văn C Hà Anh T. Quang Toán C. Ngọc Hóa C. LThanh Lý T Minh Địa C Duyên Văn T. Lệ

3: 14g45-15g30 Toán C. Ngọc Văn C Hà Anh T. Quang Văn T. Lệ Hóa C. Thanh Lý C Hương Lý T Minh

4: 15g30-16g15 Toán C. Ngọc Văn C Hà Anh T. Quang Văn T. Lệ Hóa C. Thanh Lý C Hương Lý T Minh

1: 13g00-13g45 Địa C Trang SHCN T Tiến Toán C. Ngọc Văn T. Lệ SHCN T. Phương Hóa C. LThanh Sử C Hoa

2: 13g45-14g30 Toán C. Ngọc Sử T Tiến Địa C Trang Sử C Hoa Toán T. Phương Hóa C. LThanh Văn T. Lệ

3: 14g45-15g30 Sử T Tiến Văn C Hà Địa C Trang Anh C Hòa Sử C Hoa Toán C. Ngọc Văn T. Lệ

4: 15g30-16g15 Văn C Hà Sử T Tiến Toán T. Phương Văn T. Lệ Sử C Hoa SHCN C Hòa

1: 13g00-13g45 Lý C Hương Toán C. Ngọc Hóa C. LThanh Lý T Minh Toán T. Phương Anh T. Quang Anh C Hòa

2: 13g45-14g30 Lý C Hương Toán C. Ngọc Hóa C. LThanh Lý T Minh Toán T. Phương Anh T. Quang Anh C Hòa

3: 14g45-15g30 Anh T. Quang Lý C Hương Lý T Minh SHCN C. LThanh Anh C Hòa Toán C. Ngọc Toán T. Phương

4: 15g30-16g15 Anh T. Quang Lý C Hương Lý T Minh Anh C Hòa Toán T. Phương

1: 13g00-13g45 Hóa C. LThanh Địa C Trang Văn T. Lệ GDCD C Thanh Sinh C Thùy SHCN C. Hoàng Toán T. Phương

2: 13g45-14g30 Hóa C. LThanh Địa C Trang GDCD C Thanh Sinh C Thùy Văn T. Lệ Văn C. Hoàng Toán T. Phương

3: 14g45-15g30 Địa C Trang Hóa C. LThanh SHCN C. Thanh Toán T. Phương Văn T. Lệ Văn C. Hoàng Sinh C Thùy

4: 15g30-16g15 Hóa C. LThanh Sinh C Thùy Toán T. Phương GDCD C Thanh Địa C Trang

1: 13g00-13g45 GDCD C. Thanh Sinh C. Phượng Văn T. Lệ Anh C. Hòa Địa C Duyên Anh T. Quang Hóa C. LThanh

2: 13g45-14g30 Anh T. Quang GDCD C Thanh Văn T. Lệ Anh C. Hòa Địa C Duyên Sinh C. Phượng Hóa C. LThanh

3: 14g45-15g30 Sinh C. Phượng Toán C. Ngọc Anh T. Quang Địa C Duyên Anh C. Hòa Văn C. Hoàng GDCD C Thanh

4: 15g30-16g15 SHCN C. Phượng Anh T. Quang Địa C Duyên GDCD C Thanh Toán C. Ngọc Anh C Hòa

Ghi chú: Thời khóa biểu học nghề buổi sáng không thay đổi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA - Học kỳ I - Năm học 2020-2021 

(Cơ sở Trường CĐ Sonadezi, áp dụng từ ngày 21/09/2020) 

10C1
(May-Giày)

45HS

10C2
(Tin học ứng dụng)

38HS

10C3
(Quản trị DN)

44HS

10C4
(Quản trị KS)

37HS

10C5
(Anh văn + Kế toán)

41HS

11C
Lớp 11 (54HS)

A5.4

Chiều 

Thứ hai
A6.4 A6.1 A6.3 A6.2 A6.5 A5.4

Chiều 

Thứ ba
A6.4 A6.1 A6.3 A6.2 A6.5

A5.4

Chiều

  Thứ tư
A6.4 A6.1 A6.4 A6.2

A6.5

A6.5 A5.4

A6.1 A6.3 A6.2 A6.5 A5.4A5.3

Chiều

  Thứ 

năm

A6.4 A6.1 A6.3 A6.2

Chiều

  Thứ 

sáu

A6.4

10C6
(Nhật văn)

34HS

A5.3

A5.3

A5.3

A5.3


